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KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG VỸ DẠ 

(Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 31/01/2023) 

 

STT Số PTN 

Ngày 

nhận 

Hẹn trả 

Tên hồ sơ Công dân tổ chức Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

1 24.00283 31/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ QUANG HUY PHƯƠNG VỸ DẠ 31/01/2024 LÊ QUANG 

HUY 

PHƯƠNG 

2 24.00281 31/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HẠNH VỸ DẠ 31/01/2024 THU HẠNH 

3 24.00278 31/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ VẼ VỸ DẠ 31/01/2024 LÊ THỊ VẼ 

4 24.00279 31/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ 

VỸ DẠ 31/01/2024 CÔNG TY CỔ 
PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG THỪA 
THIÊN HUẾ 

5 24.00280 31/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH VỸ DẠ 31/01/2024 PHƯƠNG 

ANH 

6 24.00219 24/01/2024 

29/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGÔ THỊ THANH THẢO 4/7/12 Ưng Bình,  30/01/2024  

7 24.00220 24/01/2024 

29/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bùi Thị Xuân Hoa 109 kiệt 7 Ưng 

Bình,  
30/01/2024  

8 24.00274 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ VĂN MINH VỸ DẠ 30/01/2024  

9 24.00275 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN TÂM VỸ DẠ 30/01/2024  

10 24.00277 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, NGỌC THANH VỸ DẠ 30/01/2024  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 
11 24.00276 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HÙNG VỸ DẠ 30/01/2024  

12 24.00228 25/01/2024 

30/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn 106 Phạm Văn 

Đồng 
30/01/2024  

13 24.00268 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

AN VÂN VỸ DẠ 30/01/2024  

14 24.00270 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỦY VỸ DẠ 30/01/2024  

15 24.00271 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ 

VỸ DẠ 30/01/2024  

16 24.00272 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI PHƯƠNG VỸ DẠ 30/01/2024  

17 24.00273 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH NGÂN VỸ DẠ 30/01/2024  

18 24.00269 30/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG 

PHÚ 

VỸ DẠ 30/01/2024  

19 24.00267 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUYẾT VY VỸ DẠ 29/01/2024  

20 24.00266 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LỆ VỸ DẠ 29/01/2024  

21 24.00265 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG HẠNH VỸ DẠ 29/01/2024  

22 24.00263 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU SINH VỸ DẠ 29/01/2024  

23 24.00264 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU THU VỸ DẠ 29/01/2024  



 

24 24.00259 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN LONG VỸ DẠ 29/01/2024  

25 24.00255 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM VĂN HIỆP VỸ DẠ 29/01/2024  

26 24.00257 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ MỪNG VỸ DẠ 29/01/2024  

27 24.00262 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRANG VỸ DẠ 29/01/2024  

28 24.00260 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÂU LONG VỸ DẠ 29/01/2024  

29 24.00261 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HẢO VỸ DẠ 29/01/2024  

30 24.00256 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ TÂM VỸ DẠ 29/01/2024  

31 24.00258 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI THỊ TÁM VỸ DẠ 29/01/2024  

32 24.00148 17/01/2024 

21/02/2024 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người 

cao tuổi bà Ngô Thị Hường 
Ngô Thị Hường 40 Nguyễn Sinh 

Cung,  
29/01/2024 Đoàn Văn 

Hùng 
33 24.00250 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PAN VỸ DẠ 29/01/2024  

34 24.00253 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ ANH VỸ DẠ 29/01/2024  

35 24.00254 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ TUYẾT LAN VỸ DẠ 29/01/2024  

36 24.00251 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG VỸ DẠ 29/01/2024  

37 24.00252 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

NGUYỄN THỊ KIM NHI VỸ DẠ 29/01/2024  



 

Nam cấp hoặc chứng nhận 
38 24.00249 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TUẤN VỸ DẠ 29/01/2024  

39 24.00242 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 29/01/2024  

40 24.00241 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ngọc mai VỸ DẠ 29/01/2024  

41 24.00240 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÀ VĂN RIN VỸ DẠ 29/01/2024  

42 24.00245 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG LY VỸ DẠ 29/01/2024  

43 24.00243 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 1 TV CHĂN 

NUÔI HÙNG VÂN 
thủy  phương 29/01/2024  

44 24.00244 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN CƯ VỸ DẠ 29/01/2024  

45 24.00246 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỆT ÁNH VỸ DẠ 29/01/2024  

46 24.00248 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY TRANG VỸ DẠ 29/01/2024  

47 24.00247 29/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THỦY VỸ DẠ 29/01/2024  

48 24.00147 17/01/2024 

21/02/2024 
Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng đối với ông Võ Văn Hành 
Võ Văn Hành 01/4 Ưng Bình, tổ 

5,  
29/01/2024 Võ Văn Hành 

49 24.00075 09/01/2024 

06/02/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật 
Tôn Nữ Thị Hẹ 22 Hàn Mặc Tử,  29/01/2024 Trần Thị Diệu 

My 
50 24.00230 26/01/2024 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn Hồng 09 Nguyễn Khoa 

Vy 
27/01/2024  

51 24.00239 27/01/2024 

01/02/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ THU HẠNH 80/1 HÀN MẠC 

TỬ,  
27/01/2024  



 

52 24.00236 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG BẢO VỸ DẠ 26/01/2024  

53 24.00237 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH TRÀ VỸ DẠ 26/01/2024  

54 24.00238 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT THI VỸ DẠ 26/01/2024  

55 24.00235 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU LINH VỸ DẠ 26/01/2024  

56 24.00234 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG NHUNG VỸ DẠ 26/01/2024  

57 24.00231 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

GIA KHÔI VỸ DẠ 26/01/2024  

58 24.00229 25/01/2024 

30/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trần Thị Thúy Hằng Vỹ Dạ 26/01/2024  

59 24.00233 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

kiều trang VỸ DẠ 26/01/2024  

60 24.00232 26/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHÀN 

(70K)+THIỆN(62K)+TUYẾT(6

0K) 

VỸ DẠ 26/01/2024  

61 24.00097 11/01/2024 

15/02/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật 
Trần Hữu Đức 7/159 Hàn Mặc 

Tử,  
24/01/2024 Trần Hữu 

Tuất 
62 24.00090 10/01/2024 

07/02/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật 
Nguyễn Viết Minh 9/17 Xuân Thủy,  24/01/2024 Đoàn Thị 

Hường 
63 24.00074 09/01/2024 

06/02/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật 
Nguyễn Thị Tâm 16/177 Hàn Mặc 

Tử,  
24/01/2024 Lê Thị Bé 

64 24.00214 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU DUNG VỸ DẠ 23/01/2024  

65 24.00217 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC TRÍ VỸ DẠ 23/01/2024  

66 24.00215 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

VĂN THẢO VỸ DẠ 23/01/2024  



 

Nam cấp hoặc chứng nhận 
67 24.00216 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN THỊ VÂN VỸ DẠ 23/01/2024  

68 24.00218 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HƯƠNG VỸ DẠ 23/01/2024  

69 24.00213 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG QUÝ SỬU VỸ DẠ 23/01/2024  

70 24.00212 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỖ THỊ HẢO VỸ DẠ 23/01/2024  

71 24.00091 10/01/2024 

07/02/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật 
Nguyễn Thị A 2/15/12 Ưng Bình,  23/01/2024 Đào Bá Thu 

72 24.00096 10/01/2024 

07/02/2024 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật 
Phan Thị Có 35 kiệt 82 Nguyễn 

Sinh Cung,  
23/01/2024 Trần Thị 

Hương 
73 24.00200 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG vỹ dạ 23/01/2024  

74 24.00211 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH THUẬN vỹ dạ 23/01/2024  

75 24.00206 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN SỸ TOÀN vỹ dạ 23/01/2024  

76 24.00207 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ HOÀI PHƯƠNG vỹ dạ 23/01/2024  

77 24.00204 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHÂN vỹ dạ 23/01/2024  

78 24.00205 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ BÍCH LIÊN vỹ dạ 23/01/2024  

79 24.00201 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM LAI vỹ dạ 23/01/2024  

80 24.00203 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

THANH LỢI vỹ dạ 23/01/2024  



 

Nam cấp hoặc chứng nhận 
81 24.00202 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐĂNG HÀNG vỹ dạ 23/01/2024  

82 24.00210 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ NHÃ ÂN vỹ dạ 23/01/2024  

83 24.00209 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN NỮ THẠNH vỹ dạ 23/01/2024  

84 24.00208 23/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHƯƠNG THỊ VĨNH HẰNG vỹ dạ 23/01/2024  

85 24.00146 17/01/2024 

24/01/2024 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Tôn Nữ Thị Cháu 9/159 Hàn Mặc 

Tử,  
23/01/2024  

86 24.00145 17/01/2024 

24/01/2024 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Huỳnh Thị Đông 113/47 Ưng Bình,  23/01/2024  

87 24.00161 18/01/2024 

22/02/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật đối với Hồ Minh Quân 
Hồ Minh Quân 7/99/7 Ưng Bình,  23/01/2024  

88 24.00035 04/01/2024 

01/02/2024 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với NCT 

bà Hồ Thị Bé 
Hồ Thị Bé 12/16/7 Ưng Bình,  23/01/2024  

89 24.00117 12/01/2024 

19/01/2024 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội đối với ông Phan Văn Phú 
Phan Văn Phú 58 Tùng Thiện 

Vương 
23/01/2024 Phan Văn Sáu 

90 24.00116 12/01/2024 

19/01/2024 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng đang hưởng 

tuất BHXH hàng tháng đối với bà Ngô Thị Hiệp 
Ngô Thị Hiệp 1/69/47 Ưng Bình,  23/01/2024 Nguyễn Văn 

Thái 
91  22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐẮC MẪN TỔ 1 Thừa Thiên 

Huế 
22/01/2024  

92 24.00192 22/01/2024 

23/01/2024 
Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Thị Quỳnh Chi Vỹ Dạ 22/01/2024  

93 24.00197 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TỐ NGA VỸ DẠ 22/01/2024  

94 24.00198 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HOÀNG VỸ DẠ 22/01/2024  

95 24.00199 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THUYỀN VỸ DẠ 22/01/2024  



 

96 24.00196 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC QUYÊN VỸ DẠ 22/01/2024  

97 24.00195 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUÝ NHI VỸ DẠ 22/01/2024  

98 24.00193 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC THẢO VỸ DẠ 22/01/2024  

99 24.00194 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC THẢO VỸ DẠ 22/01/2024  

100 24.00189 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH VỸ DẠ 22/01/2024  

101 24.00190 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ CHÍN VỸ DẠ 22/01/2024  

102 24.00191 22/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TĂNG DŨNG VỸ DẠ 22/01/2024  

103 24.00053 05/01/2024 

02/02/2024 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Hà 

Văn Đối (NCT) 
Hà Văn Đối 12/191 Nguyễn 

Sinh Cung,  
19/01/2024 Trương Đình 

Phước 
104 24.00052 05/01/2024 

02/02/2024 
Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng đối với bà Lê Thị Thu (NKT Phan Văn 

Thạnh) 

Lê Thị Thu 6/151 Nguyễn Sinh 

Cung,  
19/01/2024 Phan Văn 

Tiến 

105 24.00039 04/01/2024 

01/02/2024 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thị Tiến (NCT) 
Nguyễn Thị Tiến 147 Nguyễn Sinh 

Cung,  
19/01/2024 Trương Đình 

Phước 
106 24.00036 04/01/2024 

01/02/2024 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Châu Thị Yến 
Châu thị Yến 17/12 Nguyễn 

Khoa Vy,  
19/01/2024 Châu Thị Yến 

107 24.00162 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÊ THỊ HIẾU VỸ DẠ 18/01/2024  

108 24.00163 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH XUÂN VỸ DẠ 18/01/2024  

109 24.00164 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VIẾT TÀI VỸ DẠ 18/01/2024  



 

110 24.00166 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÀ HƯƠNG VỸ DẠ 18/01/2024  

111 24.00167 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN KHOA VỸ DẠ 18/01/2024  

112 24.00165 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRÍ THỊNH VỸ DẠ 18/01/2024  

113 24.00171 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỖ VĂN KHOA VỸ DẠ 18/01/2024  

114 24.00168 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THUẬN PHÚ 

LĂNG CÔ 

VỸ DẠ 18/01/2024  

115 24.00169 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐỨC HẢO VỸ DẠ 18/01/2024  

116 24.00170 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ THUẬN VỸ DẠ 18/01/2024  

117 24.00173 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐOÀN THỊ HIỀN VỸ DẠ 18/01/2024  

118 24.00175 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUY TÂN VỸ DẠ 18/01/2024  

119 24.00172 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC HIẾU VỸ DẠ 18/01/2024  

120 24.00174 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

liên hương VỸ DẠ 18/01/2024  

121 24.00179 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

SO NY VỸ DẠ 18/01/2024  

122 24.00176 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ CHÍN VỸ DẠ 18/01/2024  



 

123 24.00177 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH MAI VỸ DẠ 18/01/2024  

124 24.00178 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĨNH TRINH VỸ DẠ 18/01/2024  

125 24.00180 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG BÌNH VỸ DẠ 18/01/2024  

126 24.00181 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HẢO VỸ DẠ 18/01/2024  

127 24.00182 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÂM ANH vỹ dạ 18/01/2024  

128 24.00187 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LOAN vỹ dạ 18/01/2024  

129 24.00184 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC YẾN vỹ dạ 18/01/2024  

130 24.00185 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO TRÂM vỹ dạ 18/01/2024  

131 24.00183 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG BÌNH vỹ dạ 18/01/2024  

132 24.00186 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO TRÂM vỹ dạ 18/01/2024  

133 22.01853 01/12/2022 

12/01/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu 

Trần Văn Châu - Trần Thị Lệ 

Thủy 
26 kiệt 7 Ưng 

Bình,  
18/01/2024 Trần Văn 

Châu - Trần 

Thị Lệ Thủy 
134 24.00157 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUY PHƯỚC, CHÂU VỸ DẠ 18/01/2024  

135 24.00159 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HẰNG VỸ DẠ 18/01/2024  



 

136 24.00158 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THỊ HUỆ VỸ DẠ 18/01/2024  

137 24.00160 18/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÊ THỊ HIẾU VỸ DẠ 18/01/2024  

138 24.00149 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HIỀN PHƯƠNG vỹ dạ 17/01/2024  

139 24.00152 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

quốc thịnh vỹ dạ 17/01/2024  

140 24.00153 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG QUÂN vỹ dạ 17/01/2024  

141 24.00151 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

gia định vỹ dạ 17/01/2024  

142 24.00150 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG THANH vỹ dạ 17/01/2024  

143 24.00156 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

đình tấn vỹ dạ 17/01/2024  

144 24.00155 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG 

BINH XÃ HỘI TỈNH THỪA 

THIÊN HUẾ 

vỹ dạ 17/01/2024  

145 24.00154 17/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH PHỤNG vỹ dạ 17/01/2024  

146 24.00140 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH THƯ vỹ dạ 15/01/2024  

147 24.00138 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC HÒA vỹ dạ 15/01/2024  

148 24.00137 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH vỹ dạ 15/01/2024  



 

149 24.00139 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỚC HẠNH vỹ dạ 15/01/2024  

150 24.00141 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM PHƯỢNG vỹ dạ 15/01/2024  

151 24.00144 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIẾT THÔNG vỹ dạ 15/01/2024  

152 24.00143 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯỜNG TH VỸ DẠ vỹ dạ 15/01/2024  

153 24.00142 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU LIÊM vỹ dạ 15/01/2024  

154 24.00129 12/01/2024 

15/01/2024 
Thủ tục đăng ký kết hôn PHAN VIẾT TẤN HƯNG 71 PHAN VĂN 

TRƯỜNG,  
15/01/2024  

155 24.00132 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẮNG vỹ dạ 15/01/2024  

156 24.00130 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TẤN SĨ vỹ dạ 15/01/2024  

157 24.00133 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VỸ vỹ dạ 15/01/2024  

158 24.00131 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẠNH vỹ dạ 15/01/2024  

159 24.00135 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM LAI vỹ dạ 15/01/2024  

160 24.00134 15/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐÌNH THANH vỹ dạ 15/01/2024  

161 24.00127 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN CƯ vỹ dạ 15/01/2024  

162 24.00126 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

NHƯ QUỲNH vỹ dạ 12/01/2024  



 

Nam cấp hoặc chứng nhận 
163 24.00128 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUY vỹ dạ 12/01/2024  

164 24.00119 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ Ý vỹ dạ 12/01/2024  

165 24.00122 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CTCP THỦY ĐIỆN TRƯỜNG 

PHÚ 
vỹ dạ 12/01/2024  

166 24.00118 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU TRANG vỹ dạ 12/01/2024  

167 24.00120 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ GÁI vỹ dạ 12/01/2024  

168 24.00121 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH HƯƠNG vỹ dạ 12/01/2024  

169 24.00124 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH TÀI vỹ dạ 12/01/2024  

170 24.00123 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU OANH vỹ dạ 12/01/2024  

171 24.00125 12/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

DẠ CẨM vỹ dạ 12/01/2024  

172 24.00098 11/01/2024 

16/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VŨ DUY LẬP THÔN LẠI THẾ 11/01/2024  

173 24.00100 11/01/2024 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thanh Tâm Vỹ Dạ 11/01/2024  
174 24.00099 11/01/2024 

16/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LÊ THỊ THUỲ TRANG  Huyện Phú Vang,  11/01/2024  

175 24.00101 11/01/2024 Thủ tục đăng ký khai tử Huỳnh Thị Hải Khánh Vỹ Dạ 11/01/2024  
176 24.00102 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

20.000 vỹ dạ 11/01/2024  

177 24.00106 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

NGUYỄN THỊ HẠNH vỹ dạ 11/01/2024  



 

Nam cấp hoặc chứng nhận 
178 24.00105 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 1 TV MỸ 

QUANG 
vỹ dạ 11/01/2024  

179 24.00104 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH NGỌC vỹ dạ 11/01/2024  

180 24.00103 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

SÍ NHẬT vỹ dạ 11/01/2024  

181 24.00109 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYÊN SƠN vỹ dạ 11/01/2024  

182 24.00108 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH HÈ vỹ dạ 11/01/2024  

183 24.00112 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUÝ ANH vỹ dạ 11/01/2024  

184 24.00107 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU HIỀN vỹ dạ 11/01/2024  

185 24.00113 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỄM QUỲNH vỹ dạ 11/01/2024  

186 24.00111 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH NHƯ vỹ dạ 11/01/2024  

187 24.00110 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYÊN SƠN vỹ dạ 11/01/2024  

188 24.00114 11/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIẾT LUÂN vỹ dạ 11/01/2024  

189 24.00092 10/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỚC THÀNH vỹ dạ 10/01/2024  

190 24.00094 10/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG VŨ vỹ dạ 10/01/2024  



 

191 24.00095 10/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHÃ THI vỹ dạ 10/01/2024  

192 24.00093 10/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH THI vỹ dạ 10/01/2024  

193 24.00077 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG MINH PHÚC vỹ dạ 10/01/2024  

194 24.00076 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGÔ THỊ THIÊU vỹ dạ 10/01/2024  

195 24.00081 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ 

THIẾT BỊ GIÁO DỤC PHƯỚC 

LỘC 

vỹ dạ 10/01/2024  

196 24.00080 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ MỸ LINH vỹ dạ 10/01/2024  

197 24.00079 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG VINH vỹ dạ 10/01/2024  

198 24.00078 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỒNG HOÀNG vỹ dạ 10/01/2024  

199 24.00054 05/01/2024 

12/01/2024 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội ông Nguyễn Văn Đoan 
Nguyễn Văn Đoan 20 Nguyễn Khoa 

Vy 
10/01/2024  

200 24.00085 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY DUNG vỹ dạ 10/01/2024  

201 24.00088 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM LOAN vỹ dạ 10/01/2024  

202 24.00084 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH vỹ dạ 10/01/2024  

203 24.00083 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ DIỆU vỹ dạ 10/01/2024  

204 24.00082 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

QUỐC ANH vỹ dạ 10/01/2024  



 

Nam cấp hoặc chứng nhận 
205 24.00087 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC LỰC vỹ dạ 10/01/2024  

206 24.00086 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN THỨC vỹ dạ 10/01/2024  

207 24.00089 09/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÀM VĂN LUÂN vỹ dạ 10/01/2024  

208 24.00072 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH CƯỜNG vỹ dạ 08/01/2024  

209 24.00073 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH + PHƯỚC vỹ dạ 08/01/2024  

210 24.00071 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LỘC vỹ dạ 08/01/2024  

211 24.00068 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÔNG THẠO vỹ dạ 08/01/2024  

212 24.00065 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH PHÚC vỹ dạ 08/01/2024  

213 24.00069 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÚC HƯNG vỹ dạ 08/01/2024  

214 24.00064 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ Ý vỹ dạ 08/01/2024  

215 24.00066 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÀI QUANG vỹ dạ 08/01/2024  

216 24.00067 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG HOA vỹ dạ 08/01/2024  

217 24.00070 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGÔ THỊ BÉ vỹ dạ 08/01/2024  



 

218 24.00062 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÔNG THẠO VỸ DẠ 08/01/2024  

219 24.00060 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÀI QUANG VỸ DẠ 08/01/2024  

220 24.00059 08/01/2024 Thủ tục đăng ký khai tử Hoàng Thị Phương Nhi 9/3/82 Nguyễn 

Sinh Cung,  
08/01/2024  

221 24.00061 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG HOA VỸ DẠ 08/01/2024  

222 24.00063 08/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC THÚY VỸ DẠ 08/01/2024  

223 23.03041 18/12/2023 

16/01/2024 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thị Bé 
Nguyễn Thị Bé Tổ 5, phường Vỹ 

Dạ,  
08/01/2024 Trần Văn 

Thức 
224 23.03028 18/12/2023 

16/01/2024 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Hồ 

Thị Sen 
Hồ Thị Sen kiệt 293 Nguyễn 

Sinh Cung 
08/01/2024 Trần Xuân 

Bình 
225 24.00057 05/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ XUÂN vỹ dạ 05/01/2024  

226 24.00056 05/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÂN VIỆN KHCN XÂY 

DỰNG MIỀN TRUNG 
vỹ dạ 05/01/2024  

227 24.00055 05/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG HOÀNG vỹ dạ 05/01/2024  

228 24.00058 05/01/2024 

10/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trần Thị Bích Phương Vỹ Dạ 05/01/2024  

229 24.00040 04/01/2024 

09/01/2024 
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Nguyễn Đình Thành An Cựu 05/01/2024  

230 24.00011 02/01/2024 

05/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Gái Phường Vỹ Dạ,  05/01/2024  

231 24.00047 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG THỊ THANH NHÃ vỹ dạ 05/01/2024  

232 24.00042 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CƯỜNG PHƯƠNG TÂM 

QUỐC 
vỹ dạ 05/01/2024  



 

233 24.00041 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN NAM KHÁNH vỹ dạ 05/01/2024  

234 24.00043 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

tường vy vỹ dạ 05/01/2024  

235 24.00046 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ DIỄM THI vỹ dạ 05/01/2024  

236 24.00048 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CP SÁCH VÀ 

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

THỪA THIÊN HUẾ 

vỹ dạ 05/01/2024  

237 24.00045 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC ANH vỹ dạ 05/01/2024  

238 24.00050 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MY vỹ dạ 05/01/2024  

239 24.00044 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NAM HÀ vỹ dạ 05/01/2024  

240 24.00049 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THANH MINH vỹ dạ 05/01/2024  

241 24.00051 04/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VIẾT DŨNG vỹ dạ 04/01/2024  

242 24.00027 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG ÂN VỸ DẠ 03/01/2024  

243 24.00029 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ÚT VỸ DẠ 03/01/2024  

244 24.00028 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN MỐC VỸ DẠ 03/01/2024  

245 24.00033 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC VỸ DẠ 03/01/2024  



 

246 24.00032 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH THI VỸ DẠ 03/01/2024  

247 24.00034 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUẤN KHA VỸ DẠ 03/01/2024  

248 24.00031 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐẠI THÀNH VỸ DẠ 03/01/2024  

249 24.00030 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VÕ THỊ LIÊN VỸ DẠ 03/01/2024  

250 24.00017 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN VĂN TOÀN VỸ DẠ 03/01/2024  

251 24.00026 03/01/2024 

08/01/2024 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lê Trương Bích Ngọc Vỹ Dạ 03/01/2024  

252 24.00024 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN CẦU VỸ DẠ 03/01/2024  

253 24.00025 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LONG, SƠN, TRANG, TÚY, 

QUYỀN, NGUYÊN, HÀ, SỞ LĐ, 

TOÀN, QUỲNH, THƯƠNG, 

TUẤN KHA, BẢO UYÊN, 

THƯƠNG, TH 

VỸ DẠ 03/01/2024  

254 24.00014 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÀNH NAM VỸ DẠ 03/01/2024  

255 24.00021 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH O TÔ 

MITSUBISHI VIỆT NAM 
VỸ DẠ 03/01/2024  

256 24.00019 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU 

LỊCH HUẾ 
VỸ DẠ 03/01/2024  

257 24.00016 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN HẠNG VỸ DẠ 03/01/2024  

258 24.00020 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ DUYÊN VỸ DẠ 03/01/2024  



 

259 24.00022 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 

MTV LÂM NGHIỆP TIỀN 

PHONG 

VỸ DẠ 03/01/2024  

260 24.00015 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN TÂY VỸ DẠ 03/01/2024  

261 24.00018 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN VĂN SÁU VỸ DẠ 03/01/2024  

262 24.00023 03/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẦU TƯU VÀ XÂY DỰNG 

HƯƠNG PHÚ 

VỸ DẠ 03/01/2024  

263 24.00012 03/01/2024 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN HỮU MẪN 56/7 ƯNG BÌNH, 

Phường Vỹ Dạ,  
03/01/2024  

264 24.00010 02/01/2024 Thủ tục đăng ký khai tử TRỊNH THỊ HƯƠNG THÚY 20 NGUYỄN 

KHOA VY -  
03/01/2024  

265 24.00013 03/01/2024 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Viết Dũng Vỹ Dạ 03/01/2024  
266  05/12/2023 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

NGUYỄN MINH HÙNG  02/01/2024 NGUYỄN 

MINH HÙNG 

267 23.02813 10/11/2023 

14/12/2023 
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Trương 

Đức Sơn 
Trương Đức Sinh 17 Hàn Mặc Tử,  02/01/2024 Trương Đức 

Sinh 
268 23.02890 24/11/2023 

28/12/2023 
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn 

Thị Hoa đối với ông Nguyễn Đình Thạnh 
Nguyễn Đình Thạnh 2/89 Nguyễn Sinh 

Cung,  
02/01/2024 Nguyễn Đình 

Thạnh 
269 24.00003 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI VĂN THIỆU VỸ DẠ 02/01/2024  

270 24.00001 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊNH VỸ DẠ 02/01/2024  

271 24.00005 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HẢO VỸ DẠ 02/01/2024  

272 24.00002 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MẠNH HÙNG VỸ DẠ 02/01/2024  

273 24.00006 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

LỆ HOA VỸ DẠ 02/01/2024  



 

274 24.00007 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MIÊN CHƯƠNG VỸ DẠ 02/01/2024  

275 24.00004 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ THANH VỸ DẠ 02/01/2024  

276 24.00008 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIẾT DŨNG VỸ DẠ 02/01/2024  

277 24.00009 02/01/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH ĐỨC VỸ DẠ 02/01/2024  
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